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	UBND TỈNH TÂY NINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Các sản phẩm vật tư nông nghiệp vi phạm về chất lượng
quý I năm 2021

	Lô hàng hóa vi phạm đã phát hiện
	Tên công ty sản xuất, nhập khẩu; địa chỉ

	Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) giả về giá trị sử dụng, công dụng (có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng chính chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng)

	Thuốc trừ sâu Docytox 60 EC
+ Khối lượng lô hàng (KLLH): 18 gói (01 kg/gói)
+ Ngày sản xuất (NSX): 28/5/2020, hạn sử dụng (HSD): 02 năm    
+ Hàm lượng Dimethoate đạt 46,7%, Fenobucard đạt 76% thấp hơn ngưỡng cho phép so với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng  
	Công ty CP thuốc sát trùng Việt Nam
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. HCM


	Thuốc trừ bệnh sinh học Ankamycin 30SL
+ KLLH: 33 chai (450ml/chai)
+ NSX: 06/5/2020, HSD: 02 năm
+ Hàm lượng Tricyclazole đạt 31,8%  so với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng  
	Công ty TNHH SX TM Hoàng Ân
Địa chỉ: ấp Hòa, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

	
	

	[bookmark: diem_20_1_c]Phân bón, thuốc BVTV không đạt chất lượng (có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (>70% nhưng < mức sai lệch được chấp nhận))

	Phân NPK Úc Mỹ
+ KLLH: 40 bao (50kg/bao)
+ NSX: 11/6/2020, HSD: 02 năm    
+ Hàm lượng K2Ohh đạt 83,3% so với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng
	Công ty TNHH Quốc tế Úc Mỹ
Địa chỉ: Số 53 Đường số 29, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. HCM

	Phân hữu cơ vi sinh Trichomix-DT
+ KLLH: 100 bao (50kg/bao)
+ NSX: 09/11/2020, HSD: 02 năm    
+ Hàm lượng Nts đạt 63,35% và P2O5hh đạt 53% (Nts, P2O5hh không phải chất chính) so với  tiêu chuẩn đã công bố áp dụng
	Công ty TNHH Điền Trang
Địa chỉ: Số 3 Đường 16, phường An Phú, Quận 2, TP. HCM

	Phân bón NPK cao cấp BM siêu lúa 3 22-2-22+10Si+TE
+ KLLH: 38 bao (50kg/bao)
+ NSX: 01/01/2020, HSD: 24 tháng    

	Công ty TNHH SX TM DV Bốn Mùa
Địa chỉ: Số A8/16 Mai Bá Hương, Ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. HCM

	Phân bón vi lượng dùng cho cây điều
+ KLLH: 90 chai (500ml/chai)
+ NSX: 02/03/2020, HSD: 02/03/2022

	Công ty TNHH Long Hiệp
Địa chỉ: Khu công nghiệp Suối Dầu, Lô B1, xã Suối Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

	Phân bón NPK 17-7-17 Thái Dương
+ KLLH: 52 bao (50kg/bao)
+ NSX: 05/5/2020, HSD: 05/5/2022

	Công ty TNHH MTV phân bón Thái Dương 
Địa chỉ: Số 397 Đường số 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. HCM

	- Phân hữu cơ khoáng Mineral organic life cá, tảo biển
+ KLLH: 100 bao (20kg/bao)
+ NSX: 20/5/2020, HSD: 36 tháng  
+ Hàm lượng P2O5hh đạt 88,3%, hàm lượng K2Ohh đạt 88% so với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng
	Công ty cổ phần Grow Fa
Địa chỉ: 108 Đào Duy Anh, Phường 9, quận Phú Nhuận, TP. HCM

	Thuốc trừ cỏ Nafosina 150SL
+ KLLH: 80 chai (900ml/chai)
+ NSX: 2/9/2020, HSD: 02 năm    

	Công ty TNHH BVTV Lộc Trời (phân phối)
Địa chỉ: Số 14/13/3 đường Văn Chung, Phường 13, quận Tân Bình, TP. HCM

	Thuốc trừ sâu Subside 505 EC
+ KLLH: 18 chai (480ml/chai)
+ NSX: 26/12/2019, HSD: 02 năm  
+ Hàm lượng Cypermethrin đạt 116,8% vượt quá ngưỡng cho phép so với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng
	Công ty TNHH TM ACP (phân phối) 
Địa chỉ: 153 Trần Huy Liệu, Phường 15, quận Phú Nhuận, TP. HCM

	Thuốc trừ sâu Docytox 60 EC
+ KLLH: 28 chai (480ml/chai)
+ NSX: 02/02/2020, HSD: 02 năm  
+ Hàm lượng Chlorpyrifos ethyl đạt 88,2% thấp hơn ngưỡng cho phép so với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng
	 Công ty TNHH MTV BVTV Long An 
Địa chỉ: MB 1, 5, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An

	Giống Lúa OM 1352
+ KLLH: 250 bao (40kg/bao)
+ NSX: 25/8/2020, HSD: 25/02/2021
+ Tỉ lệ hạt khác giống đạt 0,6%  không phù hợp tiêu chuẩn đã công bố áp dụng    
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh lúa giống Tạo Thịnh
Địa chỉ: khu phố Thanh Xuân, Phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An
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